KIỂM TRA HSCM HKI NĂM HỌC 2019- 2020
1. Cô Trần Thị Hương
· LGD thiếu chữ ký của P. Trưởng khoa, sửa lại “Trưởng tổ môn”  “Trưởng bộ môn”.
· Từ kết quả giảng dạy thiếu chữ ký của Trưởng khoa.
· Sổ tay GV thiếu tổng kết số ngày nghỉ, thiếu nhận xét lớp học, thiếu chữ ký bên cạnh chỗ sửa điểm.
2. Cô Phan Thị Xuân Trang
· HSCM đầy đủ.
3. Thầy Hà Phước Tuấn
· Giáo án môn: Nguyên lý – Chi tiết Máy, Dung sai – kỹ thuật đo, Vẽ kỹ thuật (19C1 – CTM1) thiếu bìa.
· LGD môn: Nguyên lý – Chi tiết Máy (lớp 18C1-CCK2, CCK7) chưa phân phối thời gian cụ thể cho từng buổi học.
· LGD môn: Nguyên lý – Chi tiết Máy (lớp 18C1-CCK2, CCK7), Dung sai – kỹ thuật đo, Vẽ kỹ thuật không thống nhất mẫu.
4. Cô Dương Thị Hồng 
· HSCM đầy đủ.
5. Cô Lư Thị Yến Vũ
· In lại LGD môn: Nguyên lý – Chi tiết Máy (lớp 19T4 – CNÔ1,2,3).
· LGD môn: Nguyên lý – Chi tiết Máy (lớp 18C1-CKL) chưa phân phối thời gian cụ thể cho từng buổi học.
· LGD và GA không thống nhất tên lớp: môn Nguyên lý – Chi tiết Máy, lớp 17T4 – CNÔ1, trong LGD ghi lớp 19T4 – CNÔ1,2,3.
· Sổ tay lớp 17C1-HK1-CK1 thiếu số ngày nghỉ, chưa ghi những điều cần ghi chép.
6. Thầy Vũ Quang Khải
· In lại LGD lớp 19C1 – CNÔ9 vì có chỗ khoanh bút đỏ
· GA một số chỗ chưa có chữ ký GV và TBM, chưa ghi ngày tháng năm thực hiện.
· LGD và GA môn vẽ kỹ thuật chưa ghi cụ thể các lớp, chỉ ghi chung 19C1 – CCK, CTM. Thiếu sổ điểm của lớp CTM (Vẽ kỹ thuật).
7. Thầy Nguyễn Thanh Vũ
· Các giáo án thiếu bìa giấy phía sau.
· Bìa GA không ghi cụ thể tên lớp giảng dạy (ghi chung chung 19C1-CCK, CNÔ).
· LGD và GA không thống nhất tên chương tên bài (VKT – 19C1-CCK).
· Thời gian thực hiện trên GA sửa lại ghi “Thời gian thực hiện: 5 tiết hoặc 3 tiết”.
8. Thầy Nguyễn Thanh Phong (TG)
· Sổ tay GV: chưa tổng hợp số ngày vắng lớp 19T2-CNÔ1, 18C1-CNÔ13, 18C1-CNÔ12, chưa ghi những điều cần ghi chép.
· LGD lớp 19T2-CNÔ1 ngày bắt đầu và kết thúc không đúng (nội dung tiêu đề); chưa có chữ ký TBM, sườn bị thiếu chữ “viên”.
· GA lớp 19T2-CNÔ1 chưa có chữ ký TBM, các đề mục không thống nhất giữa LGD và GA.
· GA lớp 18C1-CNÔ9,10…: GA số 13,14 tên đề mục không trùng với tên trong LGD.
9. Thầy Nguyễn Văn Bộ (TG)
· Sổ tay GV thiếu tổng kết số ngày nghỉ, ghi chưa đúng số tiết có phép, không phép. VD: vắng 3 tiết không phép: 3K; vắng 3 tiết có phép: 3P.
· LGD chưa có chữ ký Trưởng, phó khoa.
· GA lớp 19C1-CNÔ10,11 … môn vẽ kỹ thuật các đề mục không thống nhất giữa LGD.
· GA lớp 19T2-CCK1 môn DS – KTĐ chưa có ký duyệt.
· LGD lớp 19T2-CCK1 môn DS – KTĐ và lớp 19T4-CĐT1 và 18C1-CĐT1 không ghi ngày kết thúc các tuần học.
[bookmark: _GoBack]10. Thầy Nguyễn Duy Hải
Tổng số: 01 Sổ tay GV, 4 bảng điểm; 04 GATH; 03 LGD.
(Bảng tính kết quả giảng dạy bị lệch: 157/178 88,2%, thầy ghi 89,57%).
Ghi nhận:
· Sổ tay GV chưa ghi HSSV cá biệt.
11. Thầy Nguyễn Thành Long
Tổng số: 02 Sổ tay GV; 08 GATH; 09 LGD.
Ghi nhận:
· Chưa thống nhất tên gọi giữa Thực hành và Thực tập. LGD ghi Thực hành còn GA ghi Thực tập. Riêng lớp 19T4-CNÔ2 ghi thực tập. cho cả LGD và GA.
· GA Thực tập hàn lớp 19T4-CNÔ2 sai thời gian trong nội dung thực hiện.
· GA TT hàn lớp 19C1-CNÔ2, 19C1-CNÔ14, 19C1-CNÔ15 cài tờ GA sai thời gian trong nội dung thực hiện.
· GA TT gò lớp 19C1-VSL1: vài tờ dư thời gian trong nội dung.
· GA TT hàn CB lớp 18T4-CNÔ2, 18T4-CNÔ3 GA số 4 thiếu thời gian trong nội dung.
· Sổ tay GV chừa trống phần nhận xét HSSV cá biệt.
12. Thầy Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
· Tổng số: 03 Sổ tay GV; 10 GATH; 10 LGD.
· HSCM đầy đủ.
13. Thầy Nguyễn Tam Cương
· Tổng số: 02 Sổ tay GV; 1 GATH, 2 GALT; 4 LGD.
Ghi nhận:
· Chưa thống nhất tên gọi môn học giữa LGD và GA.
· Thiếu 1 cuốn GATH Môn TH Tiện nâng cao (dạy 2 lớp với 2 tiến độ khác nhau phải làm 2 cuốn GA).
· Sổ tay GV không đúng mẫu.
· GA môn TH Tiện nâng cao: GA số 5 tên bài không thống nhất giữa LGD và GA.
· LGD MCKL và Nguyên lý cắt sai qui định (đã bỏ KT giữa HP).
· GALT tính thời gian dạy cho từng nội dung là phút, nhưng thầy tính bằng giờ. Cả 2 môn NL cắt và MCKL đều không thể hiện tiết KT 1 tiết.
14. Thầy Dương Minh Chung
· Tổng số: 04 Sổ tay GV; 2 GATH, 7 GALT; 7 LGD.
Ghi nhận:
· Chưa ghi ngày bắt đầu và kết thúc của tiêu đề LGD.
· Nội dung nhận xét HSSV cá biệt của 2 cuốn sổ tay GVLT còn chưa ghi.
· GA và LGD môn NL – CTM lớp 17T4 – CCK1 chưa thống nhất ngày thực hiện, GA ký tên trước ngày thực hiện từ 2- 3 ngày.
· Sửa lại tất cả GA ký tên trước ngày thực hiện từ 2- 3 ngày.
· Thiếu chữ ký của Trưởng, phó khoa trong LGD.
15. Thầy Võ Minh Quang
· Tổng số: 05 Sổ tay GV; 10 GATH; 10 LGD.
Ghi nhận:
· Các giáo án đều để trống nội dung ổn định lớp học.
· GA tiêu đề bài 1 không thống nhất với LGD lớp 19T4 + 19C1.
16. Thầy Nguyễn Văn Sơn
· Tổng số: 02 Sổ tay GV; 09 GATH; 10 LGD.
Ghi nhận:
· Sổ tay GV chừa trong trống nội dung những điều cần ghi chép (1 cuốn)
· GA và LGD sai lệch về thời gian phân bố chương trình (30 tiết các lớp phân bố khác nhau). (VD: 19C1 – CNÔ11 bài 3: 8 giờ và 19C1 – CNÔ1bài 3: 4 giờ)
16. Thầy Vũ Đức Pháp
· Tổng số: 03 Sổ tay GV; 02 GATH, 05 GALT; 7 LGD.
Ghi nhận:
· Sổ tay GVLT (1 cuốn)và  Sổ tay GVLT chừa trong trống nội dung những điều cần ghi chép.
· GATH bài số 1 tên bài không thống nhất giữa GA và LGD.
17. Thầy Phan Văn Thành
· Tổng số: 01 Sổ tay GV; 05 GATH ; 5 LGD.
Ghi nhận:
· Chưa ghi ngày bắt đầu và kết thúc của tiêu đề LGD.
- GA lớp 18T4 - 	CCK1 thời gian không thống nhất vói LGD (tất cả các GV sai giống nhau)
18. Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh
· Tổng số: 03 Sổ tay GVTH; 8 GATH ; 6 LGD.
Ghi nhận:
· Chưa tổng hợp số ngày vắng trong Sổ tay GV.
· Chưa thống nhất tên gọi giữa Thực hành và Thực tập. 
· GA TH Nguội: GA số 1 Tên bài không trùng với LGD và GA; chưa ghi thời gian thực hiện ở dòng đầu tiên.
· Làm lại LGD lớp 19T4 – KML1, 19T4 – VSL1
· GA số 1 Tên bài không trùng với LGD và GA lớp 19T4 - KML1
· Làm lại LGD cho 2 lớp 19T4 – KML1, 19T4 – LĐL1 khác nhau với lịch thời gian
· Thiếu LGD lớp 19C1 – CNL1, 19C1 – KML1,2.
19. Thầy Nguyễn Thanh Giang
· Tổng số: 04 Sổ tay; 8 GALT ; 8 LGD.
Ghi nhận:
· GA Vẽ KT lớp 19C3 – CCK1: GA số 5 thiếu thời gian, GA số 6 không trùng với LGD.
· LGD lớp 18C1-CCK2,3,4 sai ngày kết thúc của đề mục.
20. Thầy Trần Minh Thông
· Tổng số: 04 Sổ tay; 5 GALT, 7 GATH ; 12 LGD.
Ghi nhận:
· HSCM đầy đủ.
21. Thầy Nguyễn Hồng Phúc
· Tổng số: 03 Sổ tay; 6 GALT, 2 GATH ; 8 LGD.
Ghi nhận:
· HSCM đầy đủ.
22. Thầy Nguyễn Khắc Huy
· Tổng số: 04 Sổ tay; 4 GALT, 4 GATH ; 8 LGD.
Ghi nhận:
· HSCM đầy đủ.
23. Thầy Sáng (TG)
- Thiếu phần nhận xét cuối sổ trong sổ tay.
24. Cô Đỗ Thị Phương Khanh
	- Tổng số: 02 Sổ tay; 10 GALT; 10 LGD.
Ghi nhận:
· GA môn Thiết kế CAD cơ bản lớp 18C1 – BCN1; môn Thiết kế trên MT (CAD) lớp 17C1 – CCK4; môn GC với sự trợ giúp trên MT Cam: phần ổn định lớp chừa trống
25. Thầy Bùi Anh Tuấn
· Tổng số: 04 Sổ tay; 2 GALT, 2 GATH ; 4 LGD.
Ghi nhận:
· Sổ tay GV chưa tổng ngày SV vắng lớp 17CĐ – HL1
· Các GA phần ổn định lớp chừa trống( 2 GALT có ghi vài tờ đầu)
· GATH môn TT CNC Nâng cao lớp 17C – CCK1, CTM1 sai mẫu.











